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BIỂU MẪU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Kèm theo Báo cáo số  1490/BC-STTTT ngày  30 tháng 10  năm 2019) 

 

 
Stt 

Trạm truyền 

thanh xã, 

phường, thị trấn 

Số 

trạm/xã 

Năm sử 

dụng 

Số cụm 

loa 

Hư 

hỏng 
Đề xuất Ghi chú 

1 Huyện Đăk Glei 10/12 2004-2013 80 02  

- Đầu tư mới 02 trạm: thị trấn Đăk Glei; Đăk 

Pét 

- Sửa chữa, nâng cấp 02 trạm: Đăk Nhoong, 

Đak Long 

Đầu tư thêm 

và sửa chữa 

các cụm loa 

các xã, 

phường, thị 

trấn 

2 Huyện Ngọc Hồi 6/8 2011-2015 54 0 
- Đầu tư mới 02 trạm: Thị trấn Plei Kần, Đăk 

Ang 

3 Huyện Đak Tô 8/9 2007-2013 114 04  

- Đầu tư  mới 01 trạm: thị trấn Đăk Tô. 

- Sửa chữa, nâng cấp 04 trạm: Pô Kô, Đăk 

Trăm, Văn Lem, Đăk Rơ Nga 

4 Huyện Đăk Hà 11/11 2005-2017 103 04 
- Sửa chữa, nâng cấp 04 trạm: Ngọc Réo, Đăk 

Psi, Đăk Ui, Ngọc Wang 

5 Huyện Sa Thầy 11/11 2005-2016 155 04  
- Sửa chữa, nâng cấp 04 trạm: Ya Ly, Hơ 

Moong, Rờ  Kơi, Sa  Bình 

6 Huyện Kon Plong 9/9 2012-2014 70 01 - Sửa chữa, nâng cấp 01 trạm: xã Măng Bút. 

7 Huyện Kon Rẫy 6/7 2005-2013 62 03 

- Đầu tư  mới 01 trạm: thị trấn Đăk Rơ Ve. 

- Sửa chữa, nâng cấp 03 trạm: Đăk Tơ Lung, 

Đăk Tơ Re, Đăk Ruồng. 

8 
Huyện Tu Mơ 

Rông 
10/11 1998-2015 106 05 

- Đầu tư mới 01 trạm: Măng Ri  

- Sửa chữa, nâng cấp 05 trạm: Đak Tơ Kan, 

Đak Na, Ngọc yêu, Ngọc Lây, Đak Sao 

9 Huyện Ia H’Drai 0/3  50 0 - Đầu tư  mới 03 trạm: Ia Dal, Ia Dom, ia Tơi 

10 TP Kon Tum 21/21 2007-2011 118 05 

- Sửa chữa, nâng cấp 05 trạm: phường Nguyễn 

Trãi; xã Hòa Bình, Ngọc Bay, Đăk Cấm, Đăk 

Năng. 

 Tổng 92/102  912 28 
- Đầu tư mới: 10 

- Sửa chữa, nâng cấp: 28 
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